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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN XUAÂN LOÄC 

TÆNH ÑOÀNG NAI 

 

Bản án số: 06/2019/HSST 

Ngày: 24-01-2019. 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Anh Dũng. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang. 

        2. Ông Phạm Quang Nghĩa. 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hạ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Xuân 

Lộc. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Quang Hùng – Kiểm sát viên sơ cấp. 

Vào ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 190/2018/HSST ngày 

13 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

185/2019/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2019, đối với bị cáo: 

THÁI THỊ L, sinh năm 1959, tại ĐN; Đăng ký thường trú: Ấp 4, xã X, 

huyện XL, tỉnh ĐN; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Đ, 

sinh năm: 1941 và bà Thái Thị T, sinh năm: 1941; Chồng: Huỳnh Phúc A, sinh 

năm 1960; có 01 người con sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại 

ngoại. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Chàm G, sinh năm 1954. (Vắng mặt) 

 ĐKTT: Ấp 4, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

 2. Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1992.(Vắng mặt) 

 ĐKTT: Ấp 3, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 25-9-2018, tại nhà của Thái Thị L thuộc ấp 4, 

xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện XL bắt quả tang Thái Thị L đang 
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thực hiện hành vi ghi (bán) số đề được thua bằng tiền cho anh Nguyễn Văn V và 

ông Chàm G. 

 Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 06-9-2018 đến 

ngày 25-9-2018 nhưng không liên tục, Thái Thị L đã ghi số đề được thua bằng tiền 

cho các người chơi ở địa bàn xã Xuân Hưng, dựa vào kết quả mở thưởng của các 

Công ty xổ số kiến thiết gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng 

Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang. Trung bình ghi được khoảng từ 

2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. L ghi và giữ lại để trực tiếp được thua với 

người chơi, chứ không giao lại cho người khác. Nhằm khuyến khích người chơi, L 

khuyến mãi cho những người mua số đề 20%/tổng số tiền mua đề. Sau khi có kết 

quả xổ số, nếu người mua đề thắng (trúng đề) thì cầm tờ ô đề đến gặp L, sau khi 

đối chiếu với bản ô đề với tờ phơ tổng rồi trả tiền thắng cho người chơi. 

 Về hình thức chơi số đề được thua bằng tiền như sau: 

Người chơi có thể mua các loại: Bao lô 2 số, kết quả được thua dựa vào 02 

số cuối của 18 lô xổ số (tỷ lệ 1 được 70 lần), số tiền mua phải trả là 18 lần; bao lô 3 

số, kết quả được thua dựa vào 03 số cuối của 17 lô xổ số từ giải đặc biệt đến giải 

bảy (tỷ lệ 1 được 600 lần), số tiền mua phải trả là 17 lần; số đá hai cặp, ba cặp (tỷ 

lệ 1 được 600 lần), số tiền mua phải trả gấp đôi hoặc gấp ba so với mua bao lô; 

đánh đầu đuôi hai số, kết quả được thua dựa vào 02 số giải tám là đầu và 02 số 

cuối giải đặc biệt là đuôi (tỷ lệ 1 được 70 lần), số tiền mua phải trả là số tiền bỏ ra 

mua 02 số đó; Xỉu chủ là kết quả được thua dựa vào 03 số cuối của Giải đặc biệt 

và 03 số của Giải 7 (tỷ lệ 1 được 600 lần), số tiền bỏ ra bằng số tiền mua 02 số đó. 

Quá trình điều tra chỉ xác định được vào ngày 25-9-2018, Thái Thị L đã ghi 

(bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cho 

các đối tượng gồm: Anh Nguyễn Văn V mua bao lô số 27 là 10.000 đồng, số đá 

với tổng số tiền phơ đề V mua là 180.000 đồng, trừ 20% khuyến mãi, V đưa cho L 

140.000 đồng; ông Chàm G mua bao lô số 21 là 1.000 đồng, bao lô số 49 là 1.000 

đồng, mua cặp số đá 21-49 là 500 đồng với tổng số tiền phơ đề ông Chàm G mua 

là 54.000 đồng, trừ 20% khuyến mãi, ông Chàm G trả cho L 42.000 đồng. Ngoài 

ra, trước khi bị bắt L đã ghi (bán) đề cho khoảng 18 người chơi đề (hiện chưa xác 

định được nhân thân lai lịch cụ thể), với tổng số tiền được thể hiện trên tờ phơ đề 

bằng giấy là 10.961.000 đồng, trừ 20% khuyến mãi, L đã nhận tiền từ những người 

mua đề là 8.768.000 đồng. Do L bị Cơ quan Công an bắt quả tang trước khi có kết 

quả xổ số nên chưa xác định khoảng được thua. Như vậy, trong ngày 25-9-2018, L 

đã ghi số đề theo kết quả của xổ số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng số tiền theo phơ 

thu giữ là 10.961.000 đồng + 180.000 đồng + 54.000 đồng = 11.195.000 đồng, 

nhưng số tiền nhận được từ người chơi là 182.000 đồng + 8.768.000 đồng = 

8.950.000 đồng. 
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Đối với khoảng thời gian ngày 06-9-2018 đến ngày 24-9-2018, L khai có ghi 

số đề nhưng quá trình điều tra không thu giữ được phơ nên không có căn cứ để xác 

định L có thực hiện hành vi đánh bạc trong khoảng thời gian này.  
 

Vật chứng vụ án thu giữ: 

 - 01 (Một) tờ phơ số đề bằng giấy có kích thước 09cm x 20cm có ghi các 

con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công 

ty xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của Thái Thị L;  

- 01 (Một) tờ giấy ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 04cm có ghi các con số 

và số tiền anh Nguyễn Văn V mua đề ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công ty xổ 

số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của anh Việt;  

- 01 (Một) tờ ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 04cm có ghi các con số và 

số tiền mua đề của ông Chàm G ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công ty xổ số 

kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của ông Chàm G.  

- 01 (Một) cây bút bi mực xanh; 

- Số tiền 8.768.000 (Tám triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn) đồng. 

Bản cáo trạng số 01/CT-VKSXL ngày 11-12-2018, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, truy tố bị cáo Thái Thị L về tội: “Đánh bạc” 

theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Thái Thị L khai 

nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng mô tả. Hành vi của bị cáo Thái 

Thị L có đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với Thái Thị L về tội: “Đánh bạc”. Quá trình điều tra bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; là lao động chính trong gia đình, nuôi con ăn học, bản thân là phụ 

nữ đã lớn tuổi. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo 

Thái Thị L từ 08 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách nhân đôi mức án; Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu sung công số tiền 

8.768.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực xanh; tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 01 

tờ phơ đề bằng giấy và 02 tờ giấy ô đề. 

 Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Chàm G: Ông mua 

bao lô số 21 là 1.000 đồng, bao lô số 49 là 1.000 đồng, mua cặp số đá 21-49 là 500 

đồng với tổng số tiền là 42.000 đồng, chưa có kết quả thắng thua thì bị bắt quả 

tang. 

 Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn V: Vào 

ngày 25-9-2018, anh mua bao lô số 27 là 10.000 đồng và số đá tổng cộng là 

140.000 đồng. 
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 Lời nói sau cùng của bị cáo Thái Thị L: Bị cáo ăn năn, hối cải; bị cáo là lao 

động duy nhất của gia đình mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Xuân 

Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố và thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án ghi biên 

bản phiên tòa đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thái Thị L khai nhận đã thực hiện hành vi 

phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, thể hiện: 

Vào ngày 25-9-2018, Thái Thị L ghi (bán) số đề theo kết quả của Công ty xổ số 

kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu cho anh Nguyễn Văn V, ông Chàm G và khoảng 18 

người chơi đề chưa xác định được nhân thân lai lịch với tổng số tiền L thực nhận là 

8.950.000 đồng. 

Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Thái Thị L phạm tội: “Đánh 

bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, như kết luận của Kiểm sát viên là 

có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 Về tình tiết định khung hình phạt: Bị cáo không có tình tiết định khung hình 

phạt. 

 Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với bị cáo: 

 Bị cáo Thái Thị L không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự. 

 Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; bị cáo là phụ nữ đã lớn tuổi, lao động chính trong gia đình, tự 

nguyện nộp khoản tiền thu lợi bất chính. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý 

giáo dục, để bị cáo tự cải tạo sửa chữa việc làm sai trái của mình, cũng đủ răn đe bị 

cáo và để giáo dục phòng ngừa chung. 

 Đối với anh Nguyễn Văn V và ông Chàm G đã mua số đề được thua bằng 

tiền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an huyện Xuân 

Lộc xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp quy định của pháp luật. 
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 Về vật chứng: 

  - 01 (Một) tờ phơ số đề bằng giấy có kích thước 09cm x 20cm có ghi các 

con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công 

ty xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của Thái Thị L; 01 

(Một) tờ giấy ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 04cm có ghi các con số và số tiền 

mà Nguyễn Văn V mua đề ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công ty xổ số kiến 

thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của anh V; 01 (Một) tờ ô đề bằng 

giấy kích thước 04cm x 04cm có ghi các con số và số tiền mua đề của ông Chàm G 

ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có 

chữ ký xác nhận của ông Chàm G, là tài liệu dùng làm chứng cứ nên tịch thu lưu 

hồ sơ vụ án. 

- 01 (Một) cây bút bi, mực xanh, là dụng cụ sử dụng trong quá trình ghi số 

đề, nên tịch thu tiêu hủy. 

- Số tiền 8.768.000 (Tám triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn) đồng, là tiền 

dùng trong đánh bạc, cần tịch thu sung công. 

 Về án phí: Bị cáo Thái Thị L phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Thái Thị L phạm tội: “Đánh bạc”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; 

Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Thái Thị L - 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 01 (Một) năm tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Thái Thị L cho Ủy ban nhân dân xã X quản lý, giáo dục trong 

thời gian thử thách. 

2. Về vật chứng:  

a. Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) cây bút bi mực xanh, đã chuyển đến Chi cục 

Thi hành án Dân sự huyện Xuân Lộc ngày 13-12-2018; 

b. Tịch thu sung công: 8.768.000 (Tám triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn) 

đồng, theo Biên lai thu số 004869 ngày 13-12-2018, của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Xuân Lộc. 

 c. Tịch thu lƣu hồ sơ vụ án: 01 (Một) tờ phơ số đề bằng giấy có kích thước 

09cm x 20cm có ghi các con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 25-9-

2018, theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác 

nhận của Thái Thị L; 01 (Một) tờ giấy ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 04cm có 

ghi các con số và số tiền anh Nguyễn Văn V mua đề ngày 25-9-2018, theo kết quả 

của Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của anh V; 01 

(Một) tờ ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 04cm có ghi các con số và số tiền mua 
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đề của ông Chàm G ngày 25-9-2018, theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết Bà 

Rịa – Vũng Tàu, có chữ ký xác nhận của ông Chàm G. 

 3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội về án phí. 

Buộc Thái Thị L nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm.  

 4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận hoặc 

niêm yết bản án. 
     Nơi nhận: 

- TAND. Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND. Tỉnh Đồng Nai; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an H.Xuân Lộc; 

- VKSND H.Xuân Lộc; 

- Chi cục Thi hành án dân sự  H.Xuân Lộc; 

- UBND xã X; 

- Bị cáo; - Các đương sự; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu án văn, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 
Võ Anh Dũng 

 


